
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 10 năm 2023 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 11/9/2023 đến ngày 22/9/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 144/NQ-CP 10/9/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 8 năm 2023 
 

2.  

Chính phủ 148/NQ-CP 20/9/2023 Nghị quyết Tiếp tục triển khai thi hành 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm 

xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

 

3.  

Văn phòng 

Chính phủ 

149/NQ-CP 21/9/2023 Nghị quyết Ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 

năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông trong tình hình mới 

 

4.  

Chính phủ 69/2023/NĐ-

CP 

14/9/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về 

quản lý người giữ chức danh, chức vụ 

và người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp 

 

5.  

Chính phủ 70/2023/NĐ-

CP 

18/9/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Sao y số 
628/SY-

UBND 

ngày 
20/9/2023 

6.  

Chính phủ 71/2023/NĐ-

CP 

20/9/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

 

7.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

08/VBHN-

BTNMT 

19/9/2023 Hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP 

 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

23/2023/QĐ-

TTg 

18/9/2023 Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành 

Sao y số 

634/SY-

UBND 
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ngày 
22/9/2023 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1037/QĐ-TTg 11/9/2023  Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 

Quy hoạch không gian biển quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1010/QĐ-TTg 31/08/2023 Quyết định Phê duyệt Danh sách 

thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

Sao y số 
608/SY-

UBND 

ngày 
12/9/2023 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1012/QĐ-TTg 31/08/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1026/QĐ-TTg 06/09/2023 Quyết định về việc bổ sung thành viên 

của Hội đồng điều phối vùng Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và 

Vùng Đông Nam Bộ 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1039/QĐ-TTg 12/9/2023 Quyết định công nhận thành phố Yên 

Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên 

Bái 

Sao y số 

624/SY-

UBND 
ngày 

19/9/2023 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1056/QĐ-TTg 13/9/2023 Về việc phê duyệt "Chương tình tăng 

cường kiểm soát và nâng cao chất 

lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 

2023 - 2030" 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1058/QĐ-TTg 14/9/2023 Quyết định Về phê duyệt Chiến lược 

phát triển ngành nghề nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1059/QĐ-TTg 14/9/2023 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1072/QĐ-TTg 15/9/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

Sao y số 

630/SY-

UBND 
ngày 

21/9/2023 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1080/QĐ-TTg 15/9/2023 Quyết định Phê duyệt danh sách thành 

viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em 
 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1086/QĐ-TTg 18/9/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1101/QĐ-TTg 20/9/2023 Quyết định Tặng Cờ thi đua của Chính 

phủ cho Công ty Cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình Định. 

 

21.  

Văn phòng 

Chính phủ 

02/2023/TT-

VPCP 

11/9/2023 Thông tư ban hành hướng dẫn về vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính 

 

22.  
Bộ Tư pháp 2181/QĐ-BTP 08/9/2023 V/v phân công công tác của Bộ trưởng 

và các Thứ trưởng 
 

23.  
Bộ Tư pháp 2182/QĐ-BTP 08/9/2023 V/v thành lập Đoàn Công tác liên 

ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát việc 
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thực hiện công tác TDTHPL và cắt 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

24.  

Bộ Tư pháp 2210/QĐ-BTC 15/9/2023 V/v bổ sung giải phụ trong cơ cấu giải 

thưởng tại Vòng thi khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên, Hội thi Hòa giải 

viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 

2023 

 

25.  

Bộ Tư pháp 4371/VBHN-

BTP 

20/9/2023 V/v xác thực văn bản hợp nhất Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư 

pháp. 

 

26.  
Bộ Xây dựng 06/2023/TT-

BXD 

08/9/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung 

về chương trình phát triển đô thị 
 

27.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3808/QĐ-

BNN-KL 

11/9/2023 Quyết định công bố Danh mục các 

loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam 
 

28.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3817/QĐ-

BNN-LN 

12/9/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển ngành công nghiệp 

chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai 

đoạn 2021 - 2030 

 

29.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3929/QĐ-

BNN-KN 

21/9/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch tổng thể và 

kịch bản đón và làm việc với đoàn 

thanh tra EC lần 4 về chống khai thác 

bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (IUU) 

 

30.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

6433/CT-BNN-

CCPT 

13/9/2023 Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu 

thụ và xuất khẩu 

 

31.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

06/2023/TT-

BNNPTNT 

12/9/2023 Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 

32.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2610/QĐ-

BGDĐT 

08/9/2023 Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông của tỉnh Bình Định 

 

33.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

2012/QĐ-

BKHCN 

08/9/2023 Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động KH&CN 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ KH&CN. 

 

34.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

2083/QĐ-

BKHCN 

15/9/2023 Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. 
 

35.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

2105/QĐ-

BKHCN 

18/9/2023 Quyết định của Bộ Về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hoạt động khoa 
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học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

36.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1290/QĐ-

LĐTBXH 

13/9/2023 V/V công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Sao y số 

623/SY-

UBND 
ngày 

19/9/2023 

37.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1758/QĐ-

BTTTT 

12/9/2023 Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản 

về chức năng, tính năng kỹ thuật của 

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến 

người dân 

 

38.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1817/QĐ-

BTTTT 

21/9/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, 

tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an 

toàn thông tin cho cán bộ, công chức 

các xã thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

 

39.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2640/QĐ-

BVHTTDL 

11/9/2023 Tặng giải thưởng các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch trong khuôn 

khổ “Ngày hội Văn hóa các dân tộc 

miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình 

Định, năm 2023” 

 

40.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2686/QĐ-

BVHTTDL 

14/9/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Nghị định số 

61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 

2023 của Chính phủ về xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư. 

 

41.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

09/2023/TT-

BTNMT 

14/9/2023 Ban hành Thông tư sửa đổi một số 

điều của các thông tư liên quan đến 

việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và 

giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 

 

42.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

24/2023/TT-

BGTVT 

15/9/2023 Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản 

lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, 

miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận 

tải. 

 

43.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

25/2023/TT-

BGTVT 

15/9/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT 

ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT hướng dẫn phương pháp định 

giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết 

cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực 

hiện theo phương thức đặt hàng sử 
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dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. 

44.  

Tổ công tác 

Cải cách thủ 

tục hành 

chính 

62/QĐ-

TCTCCTTHC 

18/9/2023  Ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng 

cuối năm 2023 của Tổ công tác cải 

cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 

Sao y số 
627/SY-

UBND 

ngày 
20/6/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Võ Gia Nghĩa 
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